
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH THẺ SINH VIÊN - CƠ SỞ CỦ CHI
STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh

1 CNTT (Ứng dụng phần mềm) 1223360094 01PM15C1 Nguyễn Thành Đạt 05/03/2007

2 CNTT (Ứng dụng phần mềm) 1223360120 01PM15C1 Trịnh Hồng Ngọc 17/11/2007

3 Dược sĩ 1223180031 01DS15B1 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 23/07/1988

4 Dược sĩ 1223360291 01DS15D1 Võ Đức Huy 16/11/2002

5 Dược sĩ 1223240064 01DS15A2 Lê Nguyễn Huỳnh Nhi 08/04/2002

6 Dược sĩ 1223180034 01DS15B1 Lâm Trần Duy Kiệt 19/03/1993

7 Dược sĩ 1223360142 01DS15C1 Võ Minh Khang 01/12/2007

8 Dược sĩ 1223360180 01DS15C1 Lưu Thị Minh Thùy 02/01/2007

9 Dược sĩ 1223360282 01DS15C2 Lê Đại Phúc 28/07/2005

10 Điều dưỡng 1223360210 01DD15C1 Nguyễn Thị Thanh Diệu 31/10/2007

11 Kế toán doanh nghiệp 1223240092 01KT15A1 Nguyễn Triệu Y Phụng 01/06/2000

12 Kế toán doanh nghiệp 1223360269 01KT15C1 Võ Thị Uyên Trang 06/10/2007

13 Kế toán doanh nghiệp 1223240090 01KT15A1 Huỳnh Thị Ngọc Ân 28/09/2003

14 Kế toán doanh nghiệp 1213240045 01KT14A1 Trương Ngọc Huệ 25/05/2003

15 Kế toán doanh nghiệp 1213360091 01KT14C1 Nguyễn Thị Kim Khánh 25/08/2006

16 Thiết kế đồ họa 1223360292 01DH15C1 Nguyễn Trần Gia Huy 01/12/2007

17 Y sỹ 1223240056 01YS15A1 Nguyễn Thi Thiên Lộc 27/01/2004

18 Y sỹ 1223240076 01YS15A1 Trần Ngọc Đan Nhã 06/01/1997

TPHCM, Ngày 15 tháng 12 năm 2022
Phòng Đào Tạo


